
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 01PM18A1,C1

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 54212510071 Nguyễn Thị Loan Anh 02/04/2010 01PM18C1

2 54212510064 Hoàng Quốc Đại 16/09/2010 01PM18C1

3 54212510006 Nguyễn Anh Hào 15/08/1990 01PM18C1

4 54212510072 Nguyễn Thanh Huy 28/10/2010 01PM18C1

5 54212510031 Nguyễn Huỳnh Kaka 28/03/2010 01PM18C1

6 54212510040 Trần Phúc Khang 09/11/2010 01PM18C1

7 54212520012 Nguyễn Đăng Khoa 22/07/2006 01PM18A1

8 54212510053 Phạm Tấn Lộc 10/10/2010 01PM18C1

9 54212510052 Phạm Nhật Minh 04/07/2010 01PM18C1

10 54212510023 Nguyễn Ngọc Trà My 15/08/2010 01PM18C1

11 54212510021 Lê Trọng Nghĩa 15/06/2010 01PM18C1

12 54212510058 Thạch Hoàng Phong 18/09/2010 01PM18C1

13 54212510049 Đặng Hoàng Phúc 27/02/2010 01PM18C1

14 54212510012 Thân Văn Quang 27/10/2010 01PM18C1

15 54212510014 Nguyễn Thái Sang 10/07/2010 01PM18C1

16 54212510059 Phạm Nguyễn Khai Tâm 14/01/2010 01PM18C1

17 54212510044 Nguyễn Hữu Thiện 01/10/2010 01PM18C1

18 54212510038 Nguyễn Tấn Thuận 08/12/2009 01PM18C1

19 54212510050 Nguyễn Thái Hồng Vân 30/01/2010 01PM18C1

20 54212510068 Lâm Trí Vĩnh 17/02/2010 01PM18C1

Phòng Đào Tạo


